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DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG  
 ĐÃ CÓ GIẤY BÁO KẾT QUẢ VÀ GIẤY TRÚNG TUYỂN

( cập nhập đến ngày 26/08/2013)
	STT
	Tên trường Đại học
	Ký hiệu
	Kết quả
	Ghi chú

	
	
	
	Giấy báo trúng tuyển
	Giấy báo kết quả thi
	

	1. 
	Mỹ Thuật công nghiệp
	MTC
	
	X
	

	2. 
	Điện lực
	DDL
	X
	
	

	3. 
	Học viện Ngân Hàng
	NHH
	X
	X
	

	4. 
	Y tế công cộng
	YTC
	
	
	

	5. 
	Dược Hà Nội
	DKH
	X
	X
	

	6. 
	Bách Khoa Hà Nội
	BKA
	
	X
	

	7. 
	Mỏ địa chất
	MDA
	X
	X
	

	8. 
	Khoa học Tự Nhiên – TP. HCM
	QST
	
	X
	

	9. 
	Bách khoa – ĐH QG TP. HCM
	QSB
	
	X
	

	10. 
	Y Hà Nội
	YHB
	
	X
	

	11. 
	Học viện Ngoại Giao
	HQT
	
	X
	

	12. 
	Kiến trúc Hà Nội
	KTA
	
	X
	

	13. 
	Đại học Hà Nội
	NHF
	
	X
	

	14. 
	Xây Dựng
	XDA
	
	X
	

	15. 
	Nông Nghiệp Hà Nội
	NNH
	X
	
	

	16. 
	Ngoại thương
	NTH
	X
	X
	

	17. 
	Đại học sư phạm
	SPH
	X
	X
	

	18. 
	Công đoàn
	LDA
	
	X
	

	19. 
	Kinh tế Quốc dân
	KHA
	
	X
	

	20. 
	Đại học KHTN – ĐH QG HN
	QHT
	
	X
	

	21. 
	Đại học KHTN – ĐH QG HN
	QHI
	
	X
	

	22. 
	Đại học KHTN – ĐH QG HN
	QHY
	
	X
	

	23. 
	Đại học KHTN – ĐH QG HN
	QHL
	
	X
	

	24. 
	Đại học KHTN – ĐH QG HN
	QHE
	
	X
	

	25. 
	Đại học Ngoại ngữ – ĐH QG HN
	QHL
	
	X
	

	26. 
	Đại học KHTN – ĐH QG HN
	QHX
	
	X
	

	27. 
	Đại học Ngoại ngữ – ĐH QG HN
	QHF
	
	X
	

	28. 
	Đại học Ngoại ngữ – ĐH QG HN
	QHX
	
	X
	

	29. 
	Học viện Bưu chính viễn thông
	BVH
	
	X
	Thi nhờ TGC

	30. 
	Đại học mở
	MHN
	X
	
	

	31. 
	Học viện Quân Y
	DYH
	X
	X
	Cập nhập 26/08/2013

	32. 
	Thương Mại
	TMA
	
	X
	

	33. 
	Luật Hà Nội
	LPH
	X
	
	

	34. 
	Cao đẳng Sư phạm Hà Nội
	C01
	X
	
	

	35. 
	Học viện Quản lý giáo dục
	HVQ
	X
	X
	

	36. 
	Học viện Báo chí – Tuyên truyền
	TGC
	
	X
	

	37. 
	Học viện Hành Chính QG
	HCH
	
	X
	

	38. 
	Học viện Tài chính
	HTC
	X
	
	

	39. 
	Học viện Bưu chính viễn thông
	BVH
	
	X
	


